
TẠP CHÍ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Issue 1 
March, 2025

Volume

4ISSN 2815-570X

JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 

DOI: https://doi.org/10.58902/tcnckhpt.v4i1



Volume 4, Issue 1 

March, 2025

MỤC ĐÍCH, SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

VISION, MISSION AND GOALS

TỔNG BIÊN TẬP

Vũ Thị Thanh Minh

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Phan Thị Thanh Thảo, Chủ tịch
Trường Đại học Thành Đô

Phùng Văn Hoàn, Phó Chủ tịch
Trường Đại học Thành Đô

Đào Thị Ái Thi, Phó Chủ tịch
Trường Đại học Thành Đô

Vũ Thị Thanh Minh, Phó Chủ tịch, Thư kýHĐ
Trường Đại học Thành Đô

Trần Thọ Đạt

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phạm Văn Đức
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Võ Khánh Vinh
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phuah Kit Teng
Đại học Cao đẳng Tunku Abdul Rahman, Malaysia

Nguyễn Tiến Trung
Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Huỳnh Lưu Đức Toàn

Đại học Queen Mary London, Vương quốc Anh

Nguyễn Thu Hạnh

Học viện Khoa học Quân sự

Phạm Hùng Hiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia
Andrew Nghia Tran

Đại học Quốc Gia Australia
Nguyễn Thị Phước Vân

Đại học Nam Queensland, Australia
Đỗ Cảnh Thìn

Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Văn Rư

Trường Đại học Dược Hà Nội
Nghiêm Thị Bích Diệp

Đại học Quốc gia Hà Nội
Nguyễn Ngọc Linh

Trường Đại học Thành Đô
Lê Đức Huy

Lê Bá Vinh
Trường Đại học Thành Đô

Đại học Bergen, Na Uy
Le Ba Vinh
Bergen, Na Uy University

EDITOR IN CHIEF 

Vu Thi Thanh Minh 

EDITORIAL BOARD 

Phan Thi Thanh Thao, Chairwoman 
Thanh Do University 
Phung Van Hoan, Vice Chairman 
Thanh Do University 
Dao Thi Ai Thi, Vice Chairwoman 
Thanh Do University 
Vu Thi Thanh Minh, Vice Chairwoman, Secretary
Thanh Do University 

Tran Tho Dat 

National Economics University 

Pham Van Duc 
Vietnam Academy of Social Sciences 
Vo Khanh Vinh 
Vietnam Academy of Social Sciences 
Phuah Kit Teng 
 Tunku Abdul Rahman University College, Malaysia
Nguyen Tien Trung 
Journal of Education, Ministry of Education and Training
Huynh Luu Duc Toan 

Queen Mary University of London, United Kingdom 

Nguyen Thu Hanh 

Military Science Academy 

Pham Hung Hiep 

Edlab Asia 
Andrew Nghia Tran 
 Australian National University 
Nguyen Thi Phuoc Van 
University of Southern Queensland, Australia
Do Canh Thin 
Hanoi National University 
Nguyen Van Ru 
Hanoi University of Pharmacy
Nghiem Thi Bich Diep 
Hanoi National University 
Nguyen Ngoc Linh 
Thanh Do University 
Le Duc Huy 
Thanh Do University 

In tại Hà Nội
Giá bán: 129.000VNĐ

Biên tập và trình bày

TẠP CHÍ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

Hiệu đính tiếng Anh
Đinh Thị Thanh Huyền
Nguyễn Ngọc Linh

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

      Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và phát 
triển (Tên tiếng Anh: Journal of Scientiic 
Research and Development) là cơ quan 
báo chí thực hiện chức năng nghiên cứu 
khoa học và ứng dụng khoa học, công 
nghệ của Trường Đại học Thành Đô. Tạp 
chí được Bộ Thông tin và Truyền Thông 
cấp giấy phép hoạt động số 430/GP- 
BTTTT ngày 24 tháng 8 năm 2022 và có 
mã số chuẩn quốc tế là: ISSN 
2815-570X.
   Tạp chí xuất bản theo định kỳ và 
thường xuyên trong năm, với mục đích: 
Công bố và phổ biến các kết quả nghiên 
cứu khoa học, công nghệ mới nhất của 
Trường Đại học Thành Đô, của Việt 
Nam và Thế giới; Thông tin chuyên sâu, 
chuyên ngành về nghiên cứu khoa học và 
ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực 
tiễn; Cung cấp cơ sở khoa học về lý luận 
và thực tiễn phục vụ cho các cơ quan, tổ 
chức tham khảo, nghiên cứu trong quá 
trình hoạch định chiến lược, chính sách, 
hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực nghiên cứu khoa học và phát triển. 
Tạp chí là diễn đàn trao đổi thông tin, 
trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên 
tiến, hiện đại trong nước và quốc tế. 
    Đáp ứng chuẩn mực và chất lượng 
khoa học ngày càng cao của Tạp chí, tất 
cả các bài viết gửi đăng trên Tạp chí đều 
được phản biện kín theo một quy trình 
chặt chẽ, khách quan bởi các nhà khoa 
học có uy tín, các chuyên gia đầu ngành 
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ của 
Việt Nam và thế giới.   
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Abstract: Given the current internal capabilities, breakthroughs in economic institutions will 

enhance the competitiveness of the economy in the context of globalization, aiming for sustainable 

national development. Therefore, Vietnam needs to innovate in both mindset and vision while taking 

more decisive actions to seize new opportunities in a timely manner. This article evaluates the 

achievements and limitations in the process of economic institutional reform and proposes several 

breakthrough measures for economic institutions in Vietnam in the coming period. 
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1. Đặt vấn đề 

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng trong đổi mới 

thể chế kinh tế, góp phần khẳng định vị thế trên 

trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

và cạnh tranh thương mại diễn ra ngày càng gay 

gắt, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ của nền 

kinh tế dưới tác động của cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, cho thấy các rào cản về thể chế kinh 

tế của Việt Nam vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là 

những đòi hỏi về minh bạch thông tin, quản trị 

công bằng luật pháp và phân bổ các nguồn lực. 

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa còn nhiều vướng mắc, bất cập. Chất lượng 

luật pháp và chính sách trên một số lĩnh vực còn 

thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự 

thông thoáng, minh bạch. Chưa tạo được đột phá 

trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực phát triển. Thể chế phát triển, điều 

phối kinh tế vùng chưa được quan tâm và chậm 

được cụ thể hóa bằng pháp luật nên liên kết phát 

triển vùng còn lỏng lẻo, thậm chí vẫn còn tồn tại 

xung đột giữa các ngành sản xuất. Thực tế đó 

đang đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới thể chế 

kinh tế ở Việt Nam.  

2. Tổng quan nghiên cứu 

Kinh tế là yếu tố nền tảng đóng vai trò quyết 

định trực tiếp đến sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Những năm qua ở Việt Nam, chủ đề tạo môi 

trường cho phát triển kinh tế nói chung, cải cách 

thể chế kinh tế nói riêng đã nhận được sự quan 

tâm của nhiều nhà lãnh đạo, nhà quản lý thực thi 

và nhà khoa học. 

Tác giả Nguyễn Văn Cương (2021) với bài 

viết “Thực trạng thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và định 

hướng xây dựng hoàn thiện theo tinh thần văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng” đã làm rõ thực trạng 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa hiện nay và đưa ra những góp ý về định 

hướng hoàn thiện thể chế. Tác giả nhấn mạnh: 

“Thực chất của tiến trình đổi mới ở Việt Nam từ 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI cho tới nay 

Việt Nam luôn từng bước xây dựng thể chế kinh 

tế phù hợp với nền kinh tế của đất nước và xu thế 

phát triển thế giới. Quá trình đó được đánh dấu 

bằng việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá 

tập trung quan liêu, bao cấp sang nền tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.  

Đối mặt với cả thời cơ và thách thức trước 

mắt, Việt Nam cần cấp thiết thực hiện các nhiệm 

vụ đổi mới về thể chế kinh tế cho phù hợp với bối 

cảnh mới như tác giả Nguyễn Văn Thạo (2017) 

đã chỉ ra nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, 

bao gồm: “Hoàn thiện thể chế phân bổ nguồn lực, 

nhất là các nguồn lực Nhà nước được huy động 

và sử dụng có hiệu quả cao; hoàn thiện thể chế để 

cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xây 
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dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông 

thoáng, lành mạnh, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả; hoàn thiện thể chế 

phát triển, vận hành thông suốt, phát huy đầy đủ 

vai trò của các thị trường và các yếu tố thị 

trường; hoàn thiện thể chế, tiếp tục đổi mới, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế của Nhà 

nước, phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị 

trường”. 

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 24 

tháng 11 năm 2024, Tổng Bí thư đã khẳng định 

thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trong 

cần được tập trung thực hiện ở tất cả các cấp 

trong hệ thống chính trị. “Cùng với việc tổng kết 

và đề xuất mô hình tổ chức bộ máy mới, phải chủ 

động rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật bảo 

đảm đồng bộ; điều chỉnh kịp thời các quy định 

của pháp luật, các quy trình, quy chế trong công 

tác trên từng lĩnh vực; tăng cường cải cách các 

thủ tục hành chính, bảo đảm tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp và góp 

phần nâng cao đời sống nhân dân…” (Thời báo 

VTV, 2024) . 

Như vậy có thể thấy, đổi mới thể chế kinh tế 

là nội dung thu hút được sự quan tâm của nhiều 

học giả, nhà lãnh đạo, quản lý, đồng thời cũng 

góp phần khẳng định vai trò quan trọng của cải 

cách thể chế kinh tế đối với sự phát triển bền 

vững và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia. Tuy 

nhiên, cho đến nay còn thiếu vắng những công 

trình nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống 

mang tính đột phá về thể chế kinh tế ở Việt Nam. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập 

thông tin, phân tích tổng hợp các nghiên cứu của 

các tác giả có liên quan đến đổi mới thể chế quản 

lý kinh tế ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Trên 

cơ sở đó, đưa ra những nhận định, đánh giá về 

thực trạng cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam 

thời gian qua và đề xuất những nội dung cần đột 

phá, trong thời gian tới. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Nhận thức về thể chế và đột phá thể chế 

kinh tế 

4.1.1. Nhận thức về thể chế 

Hệ thống thể chế của một quốc gia thường 

bao hàm các hợp phần cốt yếu là thể chế chính 

trị, thể chế kinh tế, thể chế xã hội, thể chế khu 

vực và quốc tế, trong đó thể chế kinh tế giữ vai 

trò nền tảng. Thuật ngữ "thể chế" được Từ điển 

tiếng Việt định nghĩa như sau: “Thể chế là những 

quy định, luật lệ của một chế độ xã hội, buộc mọi 

người phải tuân theo” (Hoàng Phê, 2006). Trong 

bài viết “Việt Nam đã sẵn sàng hiện đại hoá thể 

chế hay chưa?”, nhóm tác giả đưa ra quan niệm 

về thể chế là tổng hợp giữa luật lệ, quy định, cơ 

chế nguyên tắc quy trình, thủ tục, năng lực, động 

lực của các chủ thể tham gia (Morisset et al., 

2022). Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), 

thể chế có thể được hiểu là yếu tố tạo thành 

khuôn khổ trật tự cho các quan hệ của con người, 

định vị cơ chế thực thi và giới hạn của các quan 

hệ giữa các bên tham gia tương tác; là ý chí 

chung của cộng đồng xã hội trong việc xác lập 

trật tự, những quy tắc, những ràng buộc và các 

chuẩn mực, giá trị chung được mọi người chia sẻ. 

Trên cơ sở các khái niệm đó, có thể hiểu một 

cách chung nhất về thể chế là các quy tắc, luật lệ, 

chuẩn mực thiết lập nên hệ thống tổ chức và các 

mối quan hệ nhằm đảm bảo cho các hoạt động xã 

hội diễn ra theo đúng định hướng.  

Từ cách hiểu khái quát về thể chế, có thể đi 

đến khái niệm thể chế kinh tế là tổng thể các yếu 

tố để tiến hành hoạt động kinh tế, bao gồm các 

đạo luật, quy tắc, chuẩn mực về kinh tế, các cơ 

quan quản lý nhà nước về kinh tế, các tổ chức 

kinh tế, văn hóa kinh doanh và cơ chế vận hành 

nền kinh tế. Theo đó, nội hàm thể chế kinh tế bao 

gồm: (i) Hệ thống pháp luật, các quy tắc xã hội 

điều chỉnh mối quan hệ kinh tế và những hành vi 

chủ thể được pháp luật thừa nhận của một quốc 

gia (có thể gọi là luật chơi); (ii) Các chủ thể hoạt 

động và quản lý kinh tế vận hành theo các quy 

phạm pháp luật, các quy tắc, chuẩn mực đặt ra, 

bao gồm: nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, 

người tiêu dùng trong xã hội... (có thể gọi là 

người chơi); (iii) Các phương pháp, thủ tục, quy 

trình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và các hoạt động quản lý, điều hành nền 

kinh tế (có thể gọi là sân chơi). Cách tiếp cận này 

cho thấy toàn bộ quá trình vận hành của hệ thống 

thể chế từ đầu vào đến đầu ra và cũng là cơ sở để 

đo lường năng lực thể chế kinh tế của một quốc 
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gia. Như vậy, ngoài các cơ chế, chính sách, quy 

định pháp luật, thể chế kinh tế còn bao gồm thủ 

tục hành chính, cơ chế cung ứng dịch vụ công, 

thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, phân 

cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy…  

4.1.2. Đột phá thể chế kinh tế 

Thực tế phát triển kinh tế-xã hội cho thấy, đột 

phá thể chế kinh tế được xem là nền tảng để thực 

hiện chiến lược tái cơ cấu nhằm ổn định kinh tế 

vĩ mô. Thể chế kinh tế là một trong các trụ cột 

quan trọng bảo đảm cho sự ổn định hệ thống 

chính trị, là cơ sở bảo đảm cho các thể chế khác 

cùng tồn tại và phát triển. Sau mỗi quá trình vận 

động, khoảng cách giữa thực tế với các quy định 

sẽ được hình thành và ngày càng lớn, cùng với sự 

xuất hiện của những hạn chế, yếu kém trong thể 

chế kinh tế. Trước thực tế đó, chúng ta cần nhanh 

chóng đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tạo 

ra năng lượng, động lực cho phát triển. Các hoạt 

động kinh tế luôn đòi hỏi phải có một thể chế phù 

hợp, năng động và hiệu quả hơn, có khả năng 

khơi nguồn cho phát triển, khuyến khích mọi 

thành viên hăng say làm kinh tế, thúc đẩy các chủ 

thể năng động, sáng tạo làm giàu cho bản thân và 

xã hội. Đột phá thể chế kinh tế hướng đến hoàn 

thiện cơ chế và các yếu tố tham gia hoạt động 

kinh tế có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm vụ chiến 

lược, là khâu đột phá tạo động lực phát triển 

nhanh và bền vững. Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba 

đột phá chiến lược, trong đó đột phá về thể chế 

kinh tế là then chốt, là "đột phá của đột phá", cần 

được ưu tiên đi trước mở đường cho phát triển, 

để thúc đẩy những nhân tố sản xuất và thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số.” Đột 

phá không chỉ là việc cải tiến hiện tại mà còn liên 

quan đến việc tạo ra những thay đổi mạnh mẽ và 

độc đáo trong tương lai về cơ chế vận hành nền 

kinh tế, khuôn khổ pháp luật, những quy tắc, 

chuẩn mực về kinh tế gắn với các chế tài xử lý vi 

phạm, các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý 

nhà nước về kinh tế và văn hóa kinh doanh. Đối 

với các chủ thể kinh tế, đột phá thể chế còn giúp 

tạo ra lợi thế cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường, 

đưa ra phương án mới để giải quyết những vấn đề 

phức tạp và thậm chí làm thay đổi toàn bộ cách 

thức hoạt động của một ngành sản xuất. Đối với 

nền kinh tế, đột phá thể chế giúp thúc đẩy cơ cấu 

lại các ngành sản xuất, tăng tốc công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nhằm tạo dựng sự phát triển đồng bộ 

các yếu tố và các loại thị trường, phát huy quyền 

tự do kinh doanh của mọi người dân theo pháp 

luật, khuyến khích làm giàu hợp pháp, khai thác 

mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế cho 

phát triển. Cần tập trung xây dựng và thực hiện 

quyết liệt cả ba yếu tố cấu thành thể chế kinh tế 

là “sân chơi”, “người chơi” và “luật chơi”. Hành 

động này được xem là yếu tố then chốt để tạo 

động lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 

giúp các nền kinh tế bắt nhịp được dòng chảy 

chung của kinh tế khu vực và thế giới. Như vậy, 

đột phá thể chế kinh tế là yêu cầu khách quan, 

mang tính chiến lược nhằm khơi dậy và giải 

phóng các nguồn tiềm năng trong nền kinh tế cho 

sự phát triển của mỗi quốc gia. 

Ở Việt Nam, đột phá thể chế kinh tế thực chất 

là cụ thể hóa định hướng chính trị và xu hướng 

vận động của quy luật phát triển gắn với yêu cầu 

xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa (XHCN) trong bối cảnh hiện nay.  

4.2. Thực trạng cải cách thể chế kinh tế ở Việt 

Nam 

4.2.1. Những kết quả đạt được 

Thực hiện công cuộc đổi mới, đến nay, Việt 

Nam đã cơ bản chuyển sang nền kinh tế thị 

trường, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 

kinh tế toàn cầu. Nhà nước thường xuyên quan 

tâm xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống thể chế 

kinh tế để vừa phù hợp với nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, vừa thích nghi với các hiệp 

định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký 

kết. Ðại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đánh 

giá: “hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tiếp 

tục được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu xây 

dựng nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập 

quốc tế. Các yếu tố thị trường và các loại thị 

trường đã từng bước phát triển đồng bộ, gắn với 

thị trường khu vực và thế giới. Nhiều rào cản 

tham gia vào thị trường được dỡ bỏ; môi trường 

đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, khởi 

nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khá 

sôi động. Doanh nghiệp nhà nước từng bước 

được sắp xếp, tổ chức lại có hiệu quả hơn; kinh tế 

tư nhân ngày càng khẳng định là một động lực 
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quan trọng của nền kinh tế; kinh tế tập thể từng 

bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường; kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, là bộ 

phận quan trọng của nền kinh tế nước ta” (Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 2021). 

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội 

đã thông qua 43 luật, hơn 60 Nghị quyết. Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành 45 Nghị 

quyết và 3 pháp lệnh. Ngay trong Kỳ họp thứ 8 

này, Quốc hội tiếp tục thông qua 15 dự án luật, 3 

Nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến vào 

13 dự thảo luật, trong đó có 1 luật sửa 3 luật 

trong lĩnh vực đầu tư; 1 luật sửa 7 luật trong lĩnh 

vực tài chính, quản lý tài sản. Có những dự án 

luật rất mới, phù hợp với xu thế phát triển như: 

Luật Dữ liệu, Luật Công nghiệp công nghệ 

số…(Anh, 2024), thể hiện tinh thần trách nhiệm 

rất cao của Quốc hội. Cùng với đó, Chính phủ 

cũng khẩn trương quán triệt triển khai thực hiện 

ngay chủ trương của Hội nghị Trung ương 10. 

Các văn bản này sẽ góp phần quan trọng vào việc 

hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, khắc phục điểm nghẽn, điều chỉnh 

các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quyền con người và phục vụ phát triển đất nước. 

Để tạo điều kiện thúc đẩy các quá trình kinh 

tế - xã hội, ngoài việc chú trọng rà soát, hoàn 

thiện thể chế kinh tế, Thủ tướng Chính phủ còn 

lập các ban chỉ đạo, các tổ công tác do Thủ tướng 

đứng đầu để kịp thời tháo gỡ những "điểm 

nghẽn", khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo đồng 

thuận trong cả hệ thống chính trị và người dân, 

doanh nghiệp. 

Thực tế phát triển kinh tế Việt Nam từ năm 

2011 đến nay cho thấy, Chính phủ đã kiên trì cải 

cách thể chế kinh tế thị trường theo hướng ưu 

tiên ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh, tăng cường hội nhập quốc tế 

đã mang đến cho Việt Nam một thể trạng kinh tế 

khoẻ mạnh hơn bao giờ hết: dự trữ ngoại hối ở 

mức cao (98,7 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 

110,5 tỷ USD khi kết thúc năm 2024); tỷ lệ nợ 

công trên GDP ở mức thấp (37% năm 2023, thấp 

hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra) 

(Bộ Tài chính, 2024); đầu tư nước ngoài đạt 

27,26 tỷ USD (tính đến tháng 10/2024) tăng 

1,9% so cùng kỳ năm trước (Thời báo VTV, 

2024); kim ngạch xuất, nhập khẩu liên tục năm 

sau cao hơn năm trước (11 tháng năm 2024, tổng 

kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 715,55 

tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó xuất khẩu tăng 14,4%; nhập khẩu tăng 

16,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 

24,31 tỷ USD) (Tổng cục thống kê, 2024); thu 

nhập bình quân tháng của người lao động nước ta 

liên tục tăng, năm 2023 ước đạt 7,1 triệu đồng, 

tăng 6,9%, tương ứng tăng 459 nghìn đồng so với 

năm 2022; quý I/2024 ước đạt 7,6 triệu đồng, 

tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước 

(Tổng cục thống kê, 2023; Tổng cục thống kê, 

2024) 

Những nỗ lực xây dựng thể chế kinh tế thị 

trường gần 40 năm qua đã góp phần quan trọng 

đưa Việt Nam từ một nước có thu nhập đầu người 

thấp (chỉ khoảng 95 USD) vào năm 1986, tăng 

lên 4.284,5 USD vào năm 2023. Với mức thu 

nhập bình quân như hiện nay, Việt Nam có khả 

năng gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình 

cao trước năm 2030 nếu không vướng bẫy thu 

nhập trung bình thấp. 

4.2.2. Những hạn chế, tồn tại 

Một trong những hạn chế, bất cập lớn trong 

xây dựng pháp luật là tình trạng chồng chéo, mâu 

thuẫn, xung đột giữa các văn bản luật và các văn 

bản dưới luật. Thực trạng này không chỉ dẫn đến 

khó khăn cho việc thực hiện pháp luật của người 

dân, doanh nghiệp, mà ngay cả các cơ quan nhà 

nước cũng gặp khó khăn trong thi hành pháp luật 

về kinh tế. Trên bình diện chung, còn tồn tại sự 

trùng chéo, xung đột giữa các đạo luật, giữa luật 

chung và luật chuyên ngành, giữa văn bản hướng 

dẫn luật này và văn bản hướng dẫn luật khác, làm 

xuất hiện tình trạng “làm theo luật này thì đúng, 

luật khác thì sai”. 

Sự xung đột, chồng chéo giữa các văn bản 

pháp luật gây tác động tiêu cực với các đối tượng 

phải tuân thủ pháp luật như sự lãng phí thời gian, 

công sức, tiền bạc, bỏ lỡ cơ hội đầu tư, làm tăng 

chi phí và rủi ro đối với hoạt động kinh doanh. 

Đồng thời, các hạn chế này cũng làm cản trở việc 

thực hiện pháp luật, làm giảm niềm tin vào tính 

nghiêm minh của pháp luật, tạo cơ hội phát sinh 

các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là 

trong đầu tư công hay thực hiện các chương trình 
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phát triển kinh tế. 

Trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay thì thể 

chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Chất lượng 

xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng yêu 

cầu thực tiễn, một số luật vừa mới ban hành đã 

phải sửa đổi. Một số văn bản quy định chi tiết 

chậm được ban hành, chưa đảm bảo tính hệ 

thống, thủ tục hành chính còn rườm rà gây thất  

thoát, lãng phí các nguồn lực; chưa tạo môi 

trường thực sự thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước.  

Hệ thống các văn bản pháp luật vẫn còn 

chồng chéo, khiến cho việc kinh doanh luôn có 

nguy cơ vi phạm pháp luật và bản thân các cán 

bộ, công chức nhà nước cũng gặp nguy cơ vi 

phạm pháp luật nếu hiểu không đúng và đầy đủ 

các quy định, dẫn đến hiện tượng chậm trễ trong 

việc giải quyết các thủ tục hành chính, gây khó 

khăn cho doanh nghiệp. Gần đây, nhiều doanh 

nghiệp kinh doanh bất động sản không thể triển 

khai các dự án vì vướng thủ tục pháp lý, bị treo 

nhiều năm không được triển khai. 

Kể từ khi đổi mới đến nay, sự vận hành của 

nền kinh tế thị trường Việt Nam vẫn đang bộc lộ 

những hạn chế, tồn tại. Trong đó, đáng quan ngại 

nhất là Nhà nước vẫn còn can thiệp trực tiếp vào 

cơ chế giá thị trường như giá xăng dầu, giá điện, 

giá vé máy bay, giá dịch vụ y tế… Những can 

thiệp này làm phát sinh những bất cập trong nền 

kinh tế như thiếu hụt xăng dầu, tổng công ty 

Hàng không Việt Nam và tập đoàn Điện lực bị 

thua lỗ nặng nề, nhiều đơn vị sự nghiệp, nhất là 

các bệnh viện công rơi vào tình trạng thu không 

đủ chi, hoặc tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhà 

nước biến độc quyền nhà nước thành độc quyền 

doanh nghiệp để trục lợi. 

Việc bảo vệ quyền sở hữu vẫn thiếu tính khả 

thi. Cụ thể như đất đai nhiều nơi vẫn bị thu hồi để 

phục vụ mục đích kinh tế tư nhân của các tập 

đoàn kinh doanh bất động sản; việc bảo vệ nhà 

đầu tư thiểu số trong doanh nghiệp vẫn chưa 

được chú trọng đúng mức; chưa xây dựng được 

khung thể chế bảo vệ các loại tài sản mới như 

tiền kỹ thuật số... Nhiều loại thị trường hiện đại 

chưa được hình thành, hoặc còn hạn chế sự tham 

gia của người dân như các thị trường ngoại hối, 

thị trường vàng phái sinh, thị trường hàng hoá 

phái sinh... 

Nhiều doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế 

nhà nước kinh doanh hiệu quả thấp, không thực 

hiện được vai trò hỗ trợ, dẫn dắt các doanh 

nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, thậm chí 

lỗ triền miên, âm nặng vốn chủ sở hữu. Đến hết 

năm 2023, các doanh nghiệp này vay nợ nước 

ngoài hơn 254 nghìn tỷ, 93/813 doanh nghiệp có 

lỗ phát sinh trong năm lên tới 33.794 tỷ đồng. 

Ngoài ra, có 169/813 doanh nghiệp còn lỗ lũy kế 

với tổng số là 116.692 tỷ đồng. Trong khi tiến độ 

cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước những 

năm qua gần như bị đóng băng. 

Tổ chức thực thi chính sách, pháp luật về kinh 

tế vẫn là khâu yếu, nhất là phân cấp, phân quyền 

chưa triệt để, chưa rõ trách nhiệm; sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh 

gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, 

giảm cấp trung gian còn bất cập… Một số bộ 

phận còn cồng kềnh, chồng chéo giữa lập pháp 

và hành pháp; chưa thực sự đáp ứng yêu cầu 

nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước… (Báo điện 

tử Chính phủ, 2024). 

Báo cáo khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh 

(BCI) quý 4-2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp 

châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, bên 

cạnh những điểm sáng thường thấy, chất lượng 

pháp lý, quy định hành chính và thủ tục vẫn là 

chủ đề làm phiền lòng doanh nghiệp. 52% số 

người được hỏi xác định “gánh nặng hành chính 

và sự kém hiệu quả của bộ máy” là một trong ba 

rào cản hàng đầu đã cho thấy ảnh hưởng của sự 

quan liêu đối với hoạt động kinh doanh. 34% 

nhấn mạnh “các quy tắc và quy định không rõ 

ràng và được giải thích khác nhau” cũng là một 

thách thức lớn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết 

của việc rõ ràng và nhất quán trong khuôn khổ 

pháp lý (EuroCham, 2024).  

Nếu không tạo lập môi trường pháp lý thuận 

lợi, minh bạch, thực thi công bằng, thủ tục giản 

đơn thì thật khó đảm bảo sự an toàn cho doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh. Không gian phát 

triển cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính 

vì thế cũng bị thu hẹp lại. Điều đó dẫn đến hệ lụy 

lâu dài ở Việt Nam là khó có một cộng đồng 

doanh nhân đủ sức cạnh tranh với khu vực và 

toàn cầu trong một môi trường cạnh tranh ngày 
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càng khốc liệt. 

5. Bàn luận 

Muốn tiếp tục duy trì đà tăng tốc, bứt phá để 

hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2025 

- năm quyết định hoàn thành toàn bộ mục tiêu 

của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cần nỗ 

lực cải cách thể chế, trong đó phải đột phá về cơ 

chế, chính sách và tạo lập môi trường thuận lợi 

cho nền kinh tế phát triển theo những hướng giải 

pháp dưới đây:  

Thứ nhất, nhanh chóng đổi mới tư duy về xây 

dựng và thực hiện thể chế kinh tế. Ban Chấp 

hành Trung ương cần sớm ban hành các Nghị 

quyết về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, 

trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở 

đó, cán bộ, công chức cần thống nhất nhận thức 

và đổi mới tư duy trong xây dựng và hoàn thiện 

thể chế kinh tế theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu 

quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, 

giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi 

nguồn lực để phát triển. Trước mắt cần từ bỏ lối 

tư duy “không quản được thì cấm” bằng những 

chế tài phù hợp và từng bước chuyển cơ chế quản 

lý bằng “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ”, 

“kiến tạo”. 

Thứ hai, tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện hệ thống chính sách, luật pháp, chiến lược, 

quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản 

trị quốc gia. Để thích ứng với một nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN, nhất thiết phải đổi 

mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương 

pháp và công cụ quản lý nhà nước… Cơ chế 

quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường đòi 

hỏi phải nâng cao chất lượng xây dựng và thực 

hiện pháp luật; xây dựng và thực hiện chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế để phân bổ 

hợp lý các nguồn lực; huy động và sử dụng các 

nguồn lực có hiệu quả; phát triển các thị trường 

và yếu tố thị trường; tạo lập môi trường đầu tư, 

kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các 

doanh nghiệp phát triển, hoạt động có hiệu quả; 

đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước theo 

hướng tăng cường kỷ luật tài khóa. Xây dựng 

khung khổ luật pháp đồng bộ, tạo môi trường 

thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; 

hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời, hoạt động của 

những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới, 

kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Hoàn thiện hệ 

thống pháp luật phù hợp với yêu cầu hội nhập và 

những điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết 

thực hiện.  

Thứ ba, tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng, 

ban hành luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ 

trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra, cơ quan 

trình dự án và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Đổi mới nhận thức về bản chất, vai trò, chức 

năng của pháp luật, xác định mục đích xây dựng 

luật chủ yếu là kiến tạo phát triển. Quy trình xây 

dựng pháp luật cũng cần được hoàn thiện theo 

hướng tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan 

và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan; 

phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị - xã hội và Nhân dân, chuyên gia, 

nhà khoa học tham gia xây dựng pháp luật, tạo ra 

một môi trường pháp lý minh bạch, khuyến khích 

sự tham gia tích cực của các bên liên quan, thực 

hiện phân tích tác động một cách khoa học, bảo 

đảm sự giám sát hiệu quả trong quá trình xây 

dựng pháp luật. Đồng thời, chú trọng tới nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia xây 

dựng pháp luật; xác định thứ bậc hiệu lực của văn 

bản làm căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp 

luật;... 

Thứ tư, cần quán triệt nguyên tắc xác định 

phân cấp, phân quyền là nội dung quan trọng 

không thể thiếu trong hoàn thiện thể chế kinh tế. 

Cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định 

trong các luật theo hướng quy định cụ thể quyền 

hạn của từng cấp chính quyền. Trên cơ sở đó, 

trao nhiều quyền hơn cho Chính phủ thực thi 

quyền hành pháp, giúp các cấp chính quyền địa 

phương chủ động hơn trong việc quyết định các 

vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong các luật, sẽ 

không quy định nhiệm vụ các cơ quan thuộc cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Bộ, hay cơ quan chuyên 

môn của UBND các cấp. Vấn đề về phân cấp do 

Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước địa 

phương cần chủ động ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật để thực hiện một cách linh hoạt. 

Và quy định về phân cấp, phân quyền phải được 
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xây dựng trên nguyên tắc toàn diện, đồng bộ. 

Trong đó, phân cấp, phân quyền cần triệt để khắc 

phục tình trạng đã phân cấp, phân quyền nhưng 

vẫn phải xin ý kiến chấp thuận của cơ quan cấp 

trên. Gắn việc phân cấp, phân quyền với việc bố 

trí nguồn lực để thực hiện.  

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính trong phê duyệt và cấp phép trong đầu tư 

kinh doanh; tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ 

tục hành chính trên cơ sở áp dụng triệt để công 

nghệ thông tin và cơ chế “một cửa duy nhất” 

trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời 

khẩn trương vận hành bộ máy hành chính mới 

kiện toàn theo yêu cầu: Bộ máy mới phải tốt hơn 

bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để 

ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về 

thời gian, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; 

không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình 

thường của xã hội, của người dân… và gắn với 

tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, 

năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu 

trong thời kỳ mới.  

Thứ sáu, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 

45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính 

phủ về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN. Mục tiêu của Chương trình 

để phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành 

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, góp phần phát triển kinh tế 

xã hội nhanh, bền vững, nâng cao tính tự chủ, tự 

cường của nền kinh tế.  

Từng bước tăng cường khả năng cạnh tranh 

của doanh nghiệp nhà nước theo hướng phân 

quyền mạnh hơn cho các doanh nghiệp làm ăn có 

lãi và ứng dụng công nghệ tiên tiến để các doanh 

nghiệp này phát huy tính tự chủ, năng động, sáng 

tạo trong kinh doanh. Đồng thời cũng thực hiện 

nghiêm Quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về cuộc cách 

mạng đối với doanh nghiệp nhà nước. Có chế tài 

thỏa đáng đối với cá nhân, tổ chức chậm trễ trong 

thực hiện Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà 

nước”, hoặc gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản 

nhà nước trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn 

khi định giá tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp 

nhà nước và những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, 

kém hiệu quả, nợ đọng vốn.  

6. Kết luận 

Từ năm 1986, Việt Nam đã khởi xướng công 

cuộc cải cách đất nước một cách toàn diện, trong 

đó trọng tâm là đổi mới thể chế kinh tế. Một 

trong những thành tựu quan trọng là đã xây dựng 

được nền kinh tế đa thành phần, thúc đẩy kinh tế 

tư nhân phát triển; tiến hành hội nhập quốc tế đặc 

biệt là có những bước phát triển về thể chế kinh 

tế. Thực tiễn gần 40 năm qua cho thấy, công cuộc 

đổi mới đã tạo nên những thay đổi quan trọng về 

tư duy quản lý và sự kiên định, linh hoạt trong 

quá trình lãnh đạo đất nước, những kết quả đó đã 

góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

Trong bối cảnh thế giới đang có những biến đổi 

nhanh chóng, phức tạp đòi hỏi Việt Nam cần tiếp 

tục phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu 

trong công cuộc đổi mới những đột phá về thể 

chế kinh tế để hiện thực hoá mục tiêu xây dựng 

Nhà nước pháp quyền và chế độ XHCN mà 

Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã 

lựa chọn. 
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Tóm tắt: Với điều kiện hiện có về nội lực, đột phá thể chế kinh tế sẽ giúp nâng cao năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, hướng tới phát triển bền vững đất nước. Bởi 

vậy, Việt Nam cần phải đổi mới cả trong tư duy, xây dựng tầm nhìn và quyết liệt hơn trong hành động 

để kịp thời nắm bắt được các thời cơ mới. Bài viết đánh giá kết quả và hạn chế trong quá trình đổi 

mới thể chế kinh tế, đồng thời đề xuất một số biện pháp đột phá thể chế kinh tế ở Việt Nam, thời gian 

tới. 

Từ khóa: Đột phá; Đột phá về thể chế kinh tế; Ở Việt Nam. 
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